
Phụ lục
DANH SÁCH THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ
SẢN PHẨM MỸ PHẨM CỦA SỞ Y TẾ MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ
(kèm theo Công văn số         /SYT-NVD ngày      /8/2026 của Sở Y tế)

	STT
	Nhãn hàng
	Tên sản phẩm
	Số tiếp nhận

Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm
	Ngày cấp số tiếp nhận
	Doanh nghiệp chịu trách nhiệm
đưa sản phẩm ra thị trường/sản xuất
- Lý do

	A
	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Tổng số 06 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi theo Phiếu tiếp nhận theo các Quyết định 

	I
	Tổng số 01 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi Phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 3667/QĐ-SYT ngày 31 tháng 7 năm 2026

	1
	CHULOVE 
	LOVELIP 
	585/24/CBMP-BD 
	16/10/2024
	Công ty TNHH Thương mại LC Việt Nam (địa chỉ (cũ): Số 162 đường Song Hành, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chi Minh, Việt Nam) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và Chi nhánh Công ty TNHH ĐT SX & XNK Kanna Cosmetics (địa chỉ (cũ): Lô D, đường số 2, khu công nghiệp Bình Đường, phường An Bình, Thành phố Dĩ An, tỉnh bình Dương, Việt Nam) là nhà sản xuất.

Lý do thu hồi: Cơ sở tự nguyện đề nghị thu hồi.

	II
	Tổng số 05 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi Phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 3668/QĐ-SYT ngày 31 tháng 7 năm 2026

	1
	VINCEN
	TINH DẦU DƯỠNG TÓC
	000300/26/CBMP-HCM
	15/01/2026
	Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Đại Phát MD (địa chỉ: Số 503 đường Phùng Hưng, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và Chi nhánh Công ty Cổ phần Mỹ phẩm VIETNATURAL (địa chỉ: 730/12 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) là nhà sản xuất.

Lý do thu hồi: Cơ sở tự nguyện đề nghị thu hồi. 

	2
	
	XỊT DƯỠNG TÓC
	000301/26/CBMP-HCM
	15/01/2026
	

	3
	
	HẤP DẦU HƯƠNG NƯỚC HOA
	000302/26/CBMP-HCM
	15/01/2026
	

	4
	
	HẤP DẦU THẢO DƯỢC
	000303/26/CBMP-HCM
	15/01/2026
	

	5
	
	BỘT TẨY TÓC LV9+
	000317/26/CBMP-HCM
	15/01/2026
	

	B
	SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH

Tổng số 17 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi Phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 1588/QĐ-SYT ngày 30 tháng 7 năm 2026

	1 
	
	DẦU GỘI DƯỢC LIỆU AKIFINE HƯƠNG OẢI HƯƠNG 
	126/22/CBMP-BN
	09/5/2022
	Công ty cổ phần đầu tư y dược GREEN FAST (Địa chỉ ghi trên phiếu công bố: tầng 2 số 152B Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

	2 
	
	DẦU GỘI DƯỢC LIỆU AKIFINE HƯƠNG SẢ CHANH 
	127/22/CBMP-BN
	09/5/2022
	

	3 
	
	GEL BÔI MIỆNG AKIGYL 
	274/21/CBMP-BN
	07/10/2021
	

	4 
	
	GEL VỆ SINH PHỤ NỮ NỮ VƯƠNG 
	54/25/CBMP-BN
	18/02/2025
	Công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia (Địa chỉ ghi trên phiếu công bố: Số 116 đường Trần Bình, Tập thể viện 19/8, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

	5 
	
	GEL TRISEONAM GIA THUẬN 
	28/23/CBMP-BN
	13/02/2023
	Công ty cp dược phẩm Gia Thuận (Địa chỉ ghi trên phiếu công bố: Phố Hồ (Lô 1-2, NR Nguyễn Thị Doan), Phường Hồ, Thị Xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

	6 
	
	MOMAGEL GT 
	327/22/CBMP-BN
	24/10/2022
	

	7 
	
	DẦU GỘI ĐẦU ĐEN TÓC HAPERKIN GT 
	343/22/CBMP-BN
	21/11/2022
	

	8 
	
	DẦU GỘI PHỦ BẠC HOÀNG QUÂN HAIR BEAUTY 
	369/22/CBMP-BN
	26/12/2022
	Công ty TNHH Dược phẩm và VTYT Hoàng Quân (Địa chỉ ghi trên phiếu công bố: 48 Trần 

Phú, Phường Phước Vĩnh, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

	9 
	
	GEL BẠC 
	108/24/CBMP-BN
	08/5/2024
	Công ty TNHH thương mại VEGA PHARMA (Địa chỉ ghi trên phiếu công bố: Căn hộ 12 nhà A, tập thể giáp Lục, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

	10 
	
	DẦU GỘI PHỦ BẠC THẢO MỘC THÁI VÂN 
	353/22/CBMP-BN
	25/11/2022
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu thảo mộc Thái Vân (Địa chỉ ghi trên phiếu công bố: tổ dân phố số 10, Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

	11 
	
	SỮA TẮM GỘI DƯỢC LIỆU HOA SƠN BABY 
	70/22/CBMP-BN
	10/3/2022
	Công ty TNHH Tonkin Việt Nam (Địa chỉ ghi trên phiếu công bố: Số nhà 56 phố Tân Thụy, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

	12 
	
	FOXYNIC CLEAR BODY ACNE SPRAY 
	111/22/CBMP-BN
	04/5/2022
	Công ty TNHH Tonkin Việt Nam (Địa chỉ ghi trên phiếu công bố: Số nhà 56 phố Tân Thụy, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

	13 
	
	PINK FOXYNIC SPRAY 
	112/22/CBMP-BN
	04/5/2022
	

	14 
	
	GEL VỆ SINH DƯỢC LIỆU HOA SƠN 
	266/22/CBMP-BN
	06/9/2022
	

	15 
	
	SỮA RỬA MẶT DƯỢC LIỆU HOA SƠN 
	302/21/CBMP-BN
	01/11/2021
	

	16 
	
	DUNG DỊCH KHÁNG KHUẨN NASACOV IC 
	36/22/CBMP-BN
	13/01/2022
	Công ty cổ phần dược phẩm I&C (Địa chỉ ghi trên phiếu công bố: Khu phố Và, Phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

	17 
	
	THẢO MỘC TẮM GỘI KHÔ 
	259/23/CBMP-BN
	08/7/2023
	Công ty TNHH công nghệ y tế LINKMED (Địa chỉ ghi trên phiếu công bố: Số 2 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

	C
	SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH

Tổng số 05 sản phẩm mỹ phẩm thu hồi Phiếu tiếp nhận theo Quyết định số 2674/QĐ-SYT ngày 03 tháng 8 năm 2026

	1
	DÙNG LÀ ĐẸP
	DẦU GỘI DƯỢC LIỆU
	600/26/CBMP-PT
	23/06/2026
	Công ty cổ phần Thiên Việt Nhật sản xuất, Công ty TNHH đầu tư sản xuất và xúc tiến thương mại An Thực chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. 

Lý do thu hồi: Công ty TNHH đầu tư sản xuất và xúc tiến thương mại An Thực đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

	2
	
	SỮA TẮM DƯỢC LIỆU
	601/26/CBMP-PT
	23/06/2026
	

	3
	
	SỮA RỬA MẶT DƯỢC LIỆU
	602/26/CBMP-PT
	23/06/2026
	

	4
	
	DUNG DỊCH VỆ SINH DƯỢC LIỆU
	627/26/CBMP-PT
	26/06/2026
	

	5
	TỊNH DƯỢC AN HÒA
	BỌT TẮM GỘI CẠO RÂU DƯỢC LIỆU
	603/26/CBMP-PT
	23/06/2026
	





